
TT HỌ LÓT TÊN LỚP SH LỚP HỌC PHẦN MÃ SINH VIÊN MÃ HỌC PHẦN TÊN HỌC PHẦN THỜI GIAN PHÒNG GHI CHÚ
1 Lê Thị Ánh Tuyết TADL1_24 TANH3_01 241183403108 8347310 Tiếng Anh 3 07h30 205E TN+TL
2 Huỳnh Đình Đại DLLH1_24 TACHDL_01 241183105131 8347311 Tiếng Anh chuyên ngành du lịch lữ hành 07h30 201E Vấn đáp
3 Nguyễn Tuấn Kiệt TADL1_24 NVHDTADL_01 241183403113 8317308 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 07h30 Khu TH Thực hành
4 Nguyễn Thị Thu Hằng KT1_25 NAVCB2_03 251183201111 8349102 Anh văn cơ bản 2 07h30 201E Vấn đáp
5 Lê Hạnh Minh Tâm KT1_25 NAVCB2_03 251183201122 8349102 Anh văn cơ bản 2 07h30 201E Vấn đáp
6 Lê Thị Ánh Tuyết TADL1_24 TANHDL3_01 241183403108 8347314 Tiếng Anh du lịch 3 09h30 205E TN+TL
7 Nguyễn Tuấn Kiệt TADL1_24 NNHTA_01 241183403113 8319217 Nghiệp vụ nhà hàng (TADL) 09h30 Khu TH Thực hành
8 Nguyễn Thị Ngọc Nhi KT1_25 KTTCDN1_01 251183201117 8327101 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 09h30 201E Tự luận
9 Trần Ngọc Thu Hà KT1_25 KTTCDN1_01 251183201106 8327101 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 09h30 201E Tự luận

10 Võ Ngọc Hân KT1_25 KTTCDN1_01 251183201109 8327101 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 09h30 201E Tự luận
11 Bùi Thị Mỹ Duyên KT1_25 KTTCDN1_01 251183201150 8327101 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 09h30 201E Tự luận
12 Vũ Thị Quỳnh Mai KT1_25 KTTCDN1_01 251183201149 8327101 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 09h30 201E Tự luận
13 Nguyễn Thị Thu Hằng KT1_25 KTTCDN1_01 251183201111 8327101 Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 09h30 201E Tự luận
14 Nguyễn Thị Hoài Thi MAR1_25 NSTVB_01 251183103141 8389108 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 13h30 203E Tự luận
15 Nguyễn Viết Hùng CNTT2_23 CSDL_01 231183404210 8347401 Cơ sở dữ liệu 13h30 203E Tự luận
16 Ngô Gia Huy QTDN1_24 NHDKD_01 241183102104 8329111 Phân tích hoạt động kinh doanh 13h30 203E Tự luận
17 Nguyễn Phương Duyên KT1_24 NXADCB_01 241183201103 8328110 Kế toán xây dựng cơ bản 13h30 204E Tự luận
18 Phạm Thị Diễm Quỳnh KT1_24 NXADCB_01 241183201141 8328110 Kế toán xây dựng cơ bản 13h30 204E Tự luận
19 Đoàn Thị Lan KT1_24 NXADCB_01 241183201136 8328110 Kế toán xây dựng cơ bản 13h30 204E Tự luận
20 Nguyễn Đại Long MAR1_25 NTKT_03 251183103161 8359401 Toán Kinh tế 13h30 204E TN+TL

21 Võ Hoàng Gia Bảo DLLH1_25 NQUATH_01 251183105108 8318310 Quản trị học 13h30 403E Trắc nghiệm
22 Lê Thị Hoài Thảo TATM1_25 MARCB_01 251183401113 8367103 Marketing căn bản 13h30 403E Trắc nghiệm
23 Lê Mậu Quốc Kỳ CNTT1_25 NGDW_01 251183404109 8348403 HTML, CSS, Javascript 13h30 403E Thực hành
24 Phạm Phương Hoà DLLH1_24 QTKDDLH_01 241183105128 8317318 Quản trị kinh doanh lữ hành 13h30 204E Tự luận
25 Võ Ngọc Hân KT1_25 TCDNKT_01 251183201109 8337104 Tài chính doanh nghiệp 13h30 204E Tự luận
26 Nguyễn Thị Thu Hằng KT1_25 TCDNKT_01 251183201111 8337104 Tài chính doanh nghiệp 13h30 204E Tự luận

27 Lê Hạnh Minh Tâm KT1_25 NKTVM_01 251183201122 8359102 Kinh tế vi mô 13h30 403E Trắc nghiệm
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